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KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2022)
NĂM HỌC 2022-2023
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023. Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Liên đội trường Tiểu học Tân Ước xây dựng Kế hoạch tổ chức thi văn nghệ, báo tường, hội thi “Nét đẹp thầy trò” , mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam năm học 2022-2023 cự thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo” và tôn vinh những tình cảm tốt đẹp của học sinh với thầy cô giáo.
- Nhằm tạo sân chơi và điều kiện để giáo viên, học sinh phát huy tài năng, năng khiếu của mình. Đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”. 

2. Yêu cầu:

- Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, thiết thực và phù hợp với thực tế.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- Ngày 17,18/11/2022
* Địa điểm tổ chức: Trường TH Tân Ước
III. ĐỐI TƯỢNG

Là giáo viên, học sinh trường Tiểu học Tân Ước
IV. NỘI DUNG -  HÌNH THỨC
1/ Thi Văn nghệ: 

- Thời gian: 14h ngày 17/11/2022.

- Địa điểm: Sảnh trường Th Tân Ước.

- Chủ đề: Ca ngợi quê hương đất nước, Bác Hồ, Thầy cô và mái trường.

- Cơ cấu giải thưởng: 

2 giải Nhất: 100.000 đ x 2= 200.000đ
2 giải Nhì: 70.000đ x2 = 140.000đ. 

2 giải  Ba: 50.000đ x 2= 100.000đ 
10 giải khuyến khích: 30.000đ x 10 = 300.000đ

TỔNG: 740.000đ ( bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)

2/ Thi Báo tường: 

- Thời gian: 9h ngày 17/11/2022.

- Địa điểm: phòng Hội đồng trường Th Tân Ước.

- Chủ đề: Tôn sư trọng đạo.

- Cơ cấu giải thưởng: 

1 giải Nhất: 100.000 đ 

1 giải Nhì: 70.000đ x2 = 140.000đ. 

3 giải  Ba: 50.000đ x 3= 150.000đ 
2 giải khuyến khích: 30.000đ x 2 = 60.000đ

TỔNG: 450.000đ ( bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

3/ Thi Nét đẹp thầy trò:
Phần 1: Chào hỏi

- Thí sinh tham gia dự thi giới thiệu về bản thân thông qua các hình thức thơ, ca, hò vè… trong thời gian từ 2 đến 3 phút. 

- Điểm tối đa cho mỗi cặp thí sinh là 50 điểm
Phần 2: Trình diễn trang phục đến trường
- Thí sinh tham gia thi trình diễn trang phục đến trường (GV nữ - áo dài; giáo viên nam - áo sơ mi, quần âu; học sinh - đồng phục đến trường của học sinh).
- Điểm tối đa: 50 điểm
Phần 3: Hiểu biết 
- Mỗi cặp thí sinh bốc thăm gói câu hỏi gồm 5 câu (giáo viên 2 câu, học sinh 3 câu), trả lời theo hình thức tự luận.

- Thời gian suy nghĩ là 2 phút; thời gian trả lời là 5 phút. 

- Điểm tối đa: 100 điểm
Phần 4: Tài năng 

- Cặp thí sinh thể hiện phần thi năng khiếu của mình thông qua các hình thức hát, múa, kể chuyện, đóng kịch… Phần thi này không giới hạn số lượng HS tham gia phụ họa và thi cùng GV dự thi.

- Điểm tối đa: 50 điểm

Cơ cấu giải thưởng:
1 giải Nhất: 1.000.000 đồng + băng giải + hoa

2 giải Nhì: 700.000 đồng + hoa

2 giải  Ba: 500.000 đồng + hoa
V. THÀNH PHẦN BGK, THƯ KÝ: 

+ Cô Lê Thị Khá – Phó hiệu trưởng- Trưởng ban
+ Cô Nguyễn Thị Thanh Hương- P.Hiệu trưởng – Phó ban
+ Thầy Nguyễn Văn Giang- GVAN- GK1.

+ Cô Phạm Ánh Ngọc- GVTPT- GK2.

+ Thầy Nguyễn Tuấn Sự- GVMT- GK3.

+ Cô Đào Thị Thu hằng- GVTA- Thư ký.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Liên đội:


- Xây dựng kế hoạch và báo cáo Chi bộ - Ban giám hiệu nhà trường.


- Phát động tới 100% GVPT và ĐVNĐ.


- Dự trù kinh phí tổ chức hoạt động.


- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Hội thi.


- Tổ chức tốt và đảm bảo các nội dung đề ra.


2. Đối với GVPT và ĐVNĐ

- Lựa chọn thí sinh tham gia.
- Ra số báo đặc biệt của chi đội.
- Tổ chức tập luyện theo các nội dung BTC đề ra.
3. Phân công phục vụ: 

- Loa đài, nhạc: Bác bảo vệ Ngô Phó Ngọc.

- Trang trí sân khấu: Tô Thị Hường, Nguyễn Tuấn Sự, Nguyễn Văn Minh, Bùi Thị Thanh Hương.

- Kê bàn ghế khách, BGK: Đoàn viên, lớp trực tuần.

- Bê quà, trao giải: Phạm Thị Quyến, Tô Thị Hường.

- Lưu báo tường: Bùi Thị Thanh Hương.
* Hội thi là hoạt động thiết thực của Liên đội trường Tiểu học Tân Ước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Yêu cầu phụ trách chi đội, chùm sao nghiêm túc triển khai và hướng dẫn các em ĐVNĐ thực hiện đạt kết quả tốt./.

	 HIỆU TRƯỞNG
Ngô Thị Dung
	TỔNG PHỤ TRÁCH
Phạm Ánh Ngọc


KỊCH BẢN HỘI THI “NÉT ĐẸP THẦY TRÒ”

NĂM HỌC 2022-2023
ĐÓN ĐẠI BIỂU

Nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo về dự hội thi “Nét đẹp thầy trò” của trường Tiểu học TÂN ƯỚC, năm học 2022-2023.

VĂN NGHỆ 


Trước khi bước vào phần chính thức của Hội thi hôm nay, trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng với các ca khúc: Hoa Xuân đất nước - sáng tác Trương Quang Lục.  Bài ca người giáo viên nhân dân - sáng tác Hoàng Vân; Do các thầy cô giáo và các em học sinh đội văn nghệ nhà trường biểu diễn. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu.


Xin cảm ơn các thầy cô giáo và các em hs đội văn nghệ đã mang lời ca tiếng hát của mình đến chào mừng hội thi hôm nay.
I. TUYÊN BỐ LÝ DO - GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý!

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường Th TÂN ƯỚC; tiếp tục hưởng ứng phong trào thi “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”  do Bộ GD& ĐT phát động và thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Hôm nay ngày 20/11/2022 trường Tiểu học TÂN ƯỚC vui mừng tổ chức Hội thi “Nét đẹp thầy trò” năm học 2022-2023. Thông qua Hội thi nhằm tôn vinh tài năng, phẩm chất, nét đẹp, nâng cao vị trí, vai trò của người thầy trong xã và giúp các em học sinh thi đua trong học tập, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Về dự Hội thi hôm nay, chúng ta vui mừng được đón:

* Đại biểu của phòng GD&ĐT Thành phố, BTC xin trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):……………………………………....................…………………..

Ông (bà):…………………………………........................………………….. 

Đề nghị Hội thi  nhiệt liệt chào mừng.

* Đại biểu của Đảng ủy - HĐND - UBND phường xin trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):……………………………………....................…………………..

Ông (bà):…………………………………........................………………….. 

Đề nghị Hội thi nhiệt liệt chào mừng.

* Xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu đại diện các ban, ngành, đoàn thể của phường TÂN ƯỚC.

Trân trọng giới thiệu đ/c Phạm Xuân Thiện – Bí thư đoàn phường – Chủ tịch Hội đồng Đội phường.

…………………………………………………………………………………

Đề nghị Hội thi nhiệt liệt chào mừng.

* Xin trân trọng giới thiệu các thầy cô nguyên là cán bộ, giáo viên trường TH TÂN ƯỚC do thầy ………………………………………….... làm trưởng đoàn.

Đề nghị nhiệt liệt chào mừng.

* Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Ảnh – Hội trưởng Hội cha mẹ HS của trường cùng các ông, bà trong Ban đại diện hội Cha mẹ hs của trường và Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh các lớp đã về dự. 

Đề nghị Hội thi nhiệt liệt chào đón.
II. KHAI MẠC HỘI THI - TẶNG HOA

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em!

Sau đây, thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Thanh Huyền Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu khai mạc Hội thi. Xin trân trọng kính mời cô.

Trân trọng cảm ơn cô Nguyễn Thị Thanh Huyền

TẶNG HOA

Kính thưa các quý vị đại biểu

Thưa toàn thể Hội thi

Trong những năm học qua, công tác giáo dục của nhà trường luôn được đón nhận sự quan tâm, chăm lo của ngành, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các thế hệ nhà giáo đã từng công tác tại trường và các bậc cha mẹ học sinh. Rất vinh dự cho thầy và trò trường Tiểu học TÂN ƯỚC hôm nay được đón các vị đại biểu khách quý về dự và động viên thầy trò nhà trường. Sau đây BTC trân trọng kính mời các vị đại biểu lên tặng hoa chúc mừng Hội thi. (Kính mời cô Nguyễn Thị Thanh Huyền - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa.)

1. Xin mời ông (bà) ....................................................................................... Phòng GD & ĐT TP lên tặng hoa chúc mừng.

2. Xin mời ông (bà) ............................................................... đại diện Đảng ủy - UBND phường  lên tặng hoa chúc mừng.

3. Trân trọng kính mời thầy .............................................................. đại diện các thầy cô nguyên là CBGV nhà trường lên tặng hoa chúc mừng.

4. Trân trọng kính mời đ/c Phạm Xuân Thiện - Bí thư Đoàn phường - Chủ tịch HĐĐ phường lên tặng hoa chúc mừng.

5. Trân trọng kính mời ông Phạm Văn Ảnh - Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh của trường lên tặng hoa chúc mừng. 

6. Trân trọng kính mời các ông bà đại diện Hội cha mẹ học sinh các lớp lên tặng hoa chúc mừng. 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Một lần nữa BTC xin trân trọng cảm ơn những tình cảm cao đẹp và bó hoa tươi thắm của các quý vị đại biểu.

III. THÍ SINH RA MẮT 

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến! 

Vòng sơ khảo Hội thi “Nét đẹp thầy trò” của trường Tiểu học TÂN ƯỚC được diễn ra vào ngày 11,12/11/2022 với sự gớp mặt của 30 cặp thí sinh. BTC đã chọn ra 5 cặp thí sinh đã xuất nhất lọt và vòng thi chung kết hôm nay. Sau đây xin mời các thí sinh ra sân khấu chào khán giả và nhận quà lưu niệm của BTC. (thí sinh vẫy tay đi ra)
Trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Thanh Huyền - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, cô Phạm Thị Huyên – Phó Hiệu trưởng nhà trường lên tặng hoa và quà lưu niệm cho các thí sinh. (nhận hoa xong thí sinh đứng trên sk để nghe công bố thể lệ)

IV.  CÔNG BỐ THỂ LỆ HỘI THI

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy cô giáo

Thưa các em!

Các cặp thí sinh tham gia vòng chung kết Hội thi “Nét đẹp thầy trò” hôm nay sẽ  phải trải qua 3 phần thi.

Phần 1: Thi trình diễn trang phục đến trường 
Phần 2: Thi hiểu biết

Phần 3:  Thi tài năng

Bây giờ xin mời các thí sinh trở lại phía sau sân khấu để chuẩn bị cho các nội dung dự thi của mình. 

V. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN BGK VÀ THƯ KÝ HỘI THI

Kính thưa các quý vị đại biểu

Thưa  toàn thể Hội thi

Trong mỗi cuộc thi đều cần đến những người cầm cân nảy mực để dánh giá công bằng, khách quan kết quả thi của các thí sinh. BTC xin trân trọng giới thiệu thành phần BGK Hội thi gồm:

1. Cô Phạm Thị Huyên - Phó hiệu trưởng nhà trường

2. Cô Bùi Thị Kim Dung - Chủ tịch công đoàn cơ sở

3. Cô Vũ Thị Kiều Oanh - Tổ trưởng tổ 4+5

4. Cô Nguyễn Thị Thu Hà - GV Âm nhạc

5. Thầy Nguyễn Xuân Duy - GV Mĩ thuật

Thư ký Hội thi:

1. Cô Lê Thị Thúy Hiền -  UV Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

2. Cô Lương Thị Thu Quyên - GV môn Tiếng Anh

Đề nghị Hội thi nổ 1 tràng pháo tay thật lớn để chào đón BGK và thư ký của. Xin mời BGK và Thư ký lên vị trí làm việc.
VI. CÁC NỘI DUNG THI

PHẦN I: TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các em!

Sau  đây, chúng ta cùng đến với phần thi thứ nhất - phần thi “Trình diễn trang phục đến trường”. Trong phần thí này các thi sinh sẽ tham gia trình diễn trang phục đến trường gồm: áo dài truyền thống - đối với giáo viên nữ. Quần âu, áo sơ mi - đối với gv nam và trang phục học sinh đối với các em. Thời gian trình diễn cho mỗi cặp thí sinh là không quá 3 phút. Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm.

1. Ngay bây giờ chúng ta cùng nổ 1 tràng pháo tay thật lớn để chào đón cặp thí sinh đầu tiên mang số báo danh 08, cô giáo Phạm Thị Như Hoa và em Nguyễn Thu Hoa - học sinh lớp 5D.

- Em Nguyễn Thu Hoa là một học sinh xuất sắc, 1 tuyên truyền viên măng non tích cực của Liên đội. Môn học em yêu thích là môn Tiếng  Anh và Tiếng Việt. Sở thích của em là đọc truyện, ca hát. Em ước mơ sau này là được trở thành cô giáo.

- Tiếp theo chương trình là phần trình diễn của cô giáo Phạm Thị Như Hoa. Cô giáo Như Hoa là một GV trẻ năng động, nhiệt tình trong công tác giảng dạy cũng như hoạt động đoàn thể. Sở thích của cô là nghe nhạc và đi du lịch. 

2. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu và chào đón cặp thí sinh mang số báo danh 05 cô giáo Trương Thị Thanh Nga và em Vũ Kim Ngân  học sinh lớp 4C.

- Em Vũ Kim Ngân là một học sinh năng động, chăm chỉ trong học tập. Môn học em yêu thích là môn Toán. Sở thích của em là nghe nhạc, đọc truyện, đi du lịch. Em ước mơ sau này được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo. 

- Sinh năm 1988, cô giáo Trương Thị Thanh Nga là một trong những giáo viên trẻ tâm huyết và yêu nghề. Tuy thời gian công tác tại trường TH TÂN ƯỚC chưa lâu, nhưng cô đã có nhiều đóng góp đáng kể cho phong trào chung của nhà trường. Xin 1 tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cổ vũ cho cô giáo Thanh Nga và em Kim Ngân.

3. Chia tay với cặp thí sinh mang số báo danh 05, chúng ta cùng chào đón cặp thí sinh mang số báo danh 06 - thầy giáo Trương Văn Long và em Nguyễn Thị Phương Linh - học sinh lớp 3B.

- Phương Linh là một lớp trưởng học giỏi, năng động. Môn học yêu thích của em là Toán và Tiếng Anh; Sở thích là xem phim hoạt hình. Em ước mơ sau này được trở thành huấn luyện viên võ thuật.  

- Xin 1 tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho thầy giáo Trương Văn Long - thí sinh nam duy nhất lọt vào vòng chung kết ngày hôm nay. Kính thưa quý vị! Thầy Trương Văn Long là 1 thầy giáo rất đẹp trai, phong độ, nhiệt tình, trách nhiệm trong các hoạt động của nhà trường, thầy là một hình mẫu lý tưởng, được các em học sinh toàn trường rất yêu quý và thần tượng.

4. Tiếp theo chương trình chúng ta cùng chào đón phần dự thi của cô giáo Nguyễn Thị Hoan và em Phạm Thị Trâm Anh - hs lớp 5B mang số báo danh 09.

-  Em Phạm Thị Trâm Anh sinh năm 2009, là một học sinh xuất sắc, 1 cây văn nghệ của trường. Môn học yêu thích của em là Toán và Tiếng Việt. Sở thích của em là ca hát và xem phim hoạt hình. Em ước mơ sau này được trở thành ca sĩ.

- Trên sân khấu lúc này là phần trình diễn của cô giáo Nguyễn Thị Hoan. Cô sinh năm 1984 với sở trường là thể thao và hội họa. Phương châm sống của cô là “Hãy trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương”.

5. Chia tay với số báo danh 09, chúng ta cùng đến với phần dự thi của cặp thí sinh mang số báo danh 02 Cô giáo Nguyễn Thu Huyền và em Bùi Ngọc Bảo Anh - học sinh lớp 4B. 

- Em Bảo Anh là một cô bé năng động, hồn nhiên và nhí nhảnh. Môn học yêu thích của em là môn Toán, Tiếng Anh. Sở thích là đọc truyện tran và ca hát. Em ước mơ sau này trở thành hướng dẫn viên du lịch.

- Tiếp theo là phần trình diễn của cô giáo Nguyễn Thu Huyền/. Cô Nguyễn Thu Huyền sinh năm 1988,  là một giáo viên nhiệt tình, năng động. Với gương mặt khả ái và nước da trắng hồng, cô Thu Huyền đã từng đạt giải Hoa khôi sinh viên thanh lịch năm 2009. (Cô Huyền trình diễn xong cả 5 thầy trò dắt tay nhau ra sân khấu đề cùng trình diễn 1 vòng)

Xin một tràng pháo tay thật lớn của quý vị và các em để cổ vũ cho 5 cặp thầy trò đang cùng hiện diện trên sân khấu. (trò đi 1 vòng, thầy cô đi 1 vòng. Kết thúc)

 Kính thưa quý vị! 

Thưa toàn thể hội thi!

Các thí sinh của chúng ta vừa trải qua phần thi thứ nhất với những màn trình diễn rất xuất sắc, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Đề nghị quý vị và các em hãy nổ 1 tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thi thứ nhất và cổ vũ họ thêm tự tin để đến với vòng thi tiếp theo. (Thầy trò giơ tay vẫy chào khán giả và đi vào sau sân khấu chuẩn bị cho phần thi thứ 2.)

PHẦN 2: HIỂU BIẾT

Chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em đến với phần thi thứ 2 - phần thi Hiểu biết. 

1. GIÁO VIÊN

Trước tiên là phần thi hiểu biết dành cho các thầy cô. Mỗi thầy cô sẽ chọn 1 lá thăm bất kỳ, trong đó có ghi câu hỏi của BTC và trả lời câu hỏi bằng sự hiểu biết của mình. Điểm tối đa cho mỗi thầy cô là 20 điểm.

Thí sinh đầu tiên tham gia phần thi này có cô giáo Phạm Thị Như Hoa - SBD 08.

Phỏng vấn: Là thí sinh đầu tiên tham gia phần thi kiến thức cô Hoa cảm thấy thế nào?
Xin 1 tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho cô giáo Như Hoa.

- Chọn thăm

- Trả lời

- Một câu trả lời rất hay và và thú vị phải không ạ? Đề nghị quý vị và toàn thể hội thi nổ 1 tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cô giáo Như Hoa đã hoàn thành xuất sắc phần thi hiểu biết của mình.

2. SBD 05 cô giáo Trương Thị Thanh Nga 

Xin chúc mừng cô giáo Thanh Nga với câu trả lời rất xuất săc.

3. SBD 06 thầy giáo Trương Văn Long  (thầy có cảm nghĩ ntn khi mình là thí sinh nam duy nhất lọt và vòng chung kết của hội thi hôm nay. (Tôi rất vui và cảm thấy hãnh diện. Tôi sẽ quyết tâm thể hiện thật tốt phần thi của mình ). Xin 1 tràng pháo tay thật lớn để cỗ vũ cho thầy giáo Trương Văn Long.

4. SBD 09 cô giáo Nguyễn Thị Hoan 

5. SBD 02 cô giáo Nguyễn Thu Huyền 

Kính thưa…!

Vừa rồi cả 5 thầy cô giáo đã hoàn thành phần thi hiểu biết của mình. Những câu trả lời của các thầy cô giáo đã thể hiện sự hiểu biết về các lĩnh vực và thể hiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm rất tốt. Xin 1 tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các thầy cô.

2. HỌC SINH
Sau đây, xin mời 5 em học sinh ra sân khấu để tham gia  phần thi hiểu biết.

Các em thân mến! Ở phần thi này, mỗi em sẽ bắt 1 lá thăm để chọn gói câu hỏi của mình. Trong mỗi lá thăm có 4 câu hỏi thuộc các lĩnh vực Tiếng Việt, Toán, kĩ năng sống và đố vui. Trả lời đúng mỗi câu được 5 điểm và được tiến phía trước 1 bước. Trả lời sai không có điểm và đứng tại chỗ. (Điểm tối đa cho phần thi này là 20 điểm)

Phỏng vấn: Cô muốn phỏng vấn các bạn thí sinh 1 chút trước khi  bước vào phần thi. 

? Thu Hoa: Em đã chuẩn bị những gì cho phần thi hiểu biết?

? Phương Linh: Còn em, em mong đợi điều gì ở cuộc thi này?

Các em đã sẵn sàng chưa. Chúc các em bình tĩnh, tự tin và giành kết quả tối đa

Mời các em lựa chọn gói câu hỏi giành cho mình (hs bắt thăm, mở ra xem)

1. Chúng ta cùng đến với các câu hỏi thuộc lĩnh vực Tiếng Việt (lần lượt từng thí sinh trả lời)

2. Lĩnh vực Toán

3. Lĩnh vực Hiểu biết xã hội

4. Đố vui

Chúc mừng 5 em đã xuất sắc vượt qua phần thi hiểu biết. Mời các em về vị trí để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo.

PHẦN 3: TÀI NĂNG
Kính thưa quý vị đại biểu

Thưa toàn thể Hội thi!

Vừa rồi các cặp thí sinh của chúng ta đã thành 2 phần thi đầu tiên và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi thứ 3 - Phần thi tài năng.

Trong phần thi này, các cặp thí sinh sẽ  thể hiện năng khiếu của mình dưới các hình thức: Hát, múa, kể chuyện, đóng kịch, vẽ tranh, cắm hoa… trong thời gian không quá 10 phút. Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm. (BTC cho phép các thí sinh được lấy thêm đội phụ họa để phần dự thi thêm sinh động).

Kính thưa quý vị, thưa toàn thể hội thi!

Sau đây chúng ta cùng đến với phần thi năng khiếu vẽ tranh của cặp thí sinh mang số báo danh 09: cô giáo Nguyễn Thị Hoan – em Phạm Thị Trâm Anh và năng khiếu cắm hoa của cô giáo Nguyễn Thu Huyền – em Bùi Ngọc Bảo Anh sbd 02. 

Kính thưa quý vị
Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với phần thể hiện tài năng của cặp thí sinh song mang SBD 08 với màn hát múa “Hoa nắng bục giảng” - sáng tác Bá Thanh. Kính mời quý vị và các em cùng thưởng thức.

Chúc mừng cặp thí sinh song Hoa đã hoàn thành xuất sắc phần thi tài năng.

Nối tiếp chương trình là phần dự thi của cặp thí sinh mang SBD 06 - thầy giáo Trương Văn Long và em Nguyễn Thị Phương Linh với màn trình diễn võ cổ truyền. Kính mời quý vị và các em cùng đón xem.

Xin 1 tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng phần dự thi của 2 thầy trò.

“Năm ấy từ miền xuôi xa xôi

Cô giáo người Kinh lên với bản làng

Dòng Khuổi Nậm nhẹ reo reo hát

Hát cùng bầy em bé vang núi rừng”

Tiếp theo chương trình là phần thi tài năng của cô giáo Trương Thị Thanh Nga và em Vũ Kim Ngân cùng tốp phụ họa với tiết mục múa “Cô giáo về bản”. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

Chúc mừng SBD 05 đã hoàn thành xuất sắc phần dự thi của mình.

Sau đây, chúng ta cùng đến với phần thuyết trình tác phẩm dự thi phần tài năng của SBD 02 cô Nguyễn Thu Huyền và em Bùi Ngọc Bảo Anh.

Xin 1 tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng SBD 02 đã hoàn thành phần thi của mình.

Tiếp theo chương trình xin mời phần trình bày của SBD 09. Xin mời cô Nguyễn Thị Hoan và em Phạm Thị Trâm Anh.

Kính thưa quý vị!

Chúng ta vừa được chứng kiến 5 phần thi tài năng của 5 cặp thí sinh. Qua phần thể hiện đã cho thấy các thầy cô và các em rất tài năng. Một lần nữa đề nghị Hội thi nổ 1 tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các thí sinh.
Kính thưa quý vị đại biểu

Thưa toàn thể Hội thi!

Vậy là 5 cặp thí sinh đã hoàn thành xuất sắc cả 3 phần thi của mình. Trong khi chờ đợi Bạn thư ký tổng hợp kết quả, chúng ta cùng đến với bài hát “Bụi phấn” của nhạc sĩ Vũ Hoàng qua phần thể hiện của em Trâm Anh - lớp 5B.

VII. TỔNG KẾT - TRAO GIẢI

1. Hội thi “Nét đẹp thầy trò”

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các em!

Trên tay tôi hiên nay đã có kết quả vòng chung khảo Hội thi “Nét đẹp thầy trò”. Xin mời 5 cặp thí sinh bước ra sân khẩu để nghe công bố kết quả.

3. Giải ba: SBD……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Mời trao:……………………………………………………………………….

1. Giải nhì: SBD ……………………………………………………………….

Mời trao:……………………………………………………………………….

1. Giải nhất: SBD………………………………………………………………

Mời trao:……………………………………………………………………….

2. Thi ảnh và báo tường, chữ đẹp

Kính thưa các quý vị đại biểu! 

Hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường Tiểu học TÂN ƯỚC đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như: Thi viết chữ đẹp, Làm báo tường, và đặc biệt là Cuộc thi ảnh “Nét đẹp thầy trò” qua mạng facebook đã nhận được nhiều lượt like, chia sẻ, nhiều lời bình luận chúc mừng tốt đẹp đến với các thầy cô. Mỗi nội dung thi mang 1 màu sắc riêng nhưng đều hướng về ngày Nhà giáo VN 20/11 - Ngày tôn vinh những người lái đò thầm lặng. 

Ngay sau đây tôi xin công bố kết quả Cuộc thi ảnh “Nét đẹp thầy trò” như sau.

5 Giải KK: …………………………………………………………………….

3 Giải ba: ………………………………………………………………………

2 Giải nhì: ……………………………………………………………………..

1 Giải nhất: ……………………………………………………………………

Mời trao ………………………………………………………………………...

* Sau đây là kết quả thi viết chữ đẹp

Giải nhất:…………………………

Giải nhì:…………………………..

Giải ba: …………………………..

Mời trao ………………………………………………………………………...

* Báo tường

Mời 22 em lớp trưởng đại diện 22 lớp lên sân khấu nhận thưởng nội dung thi viết báo tường.

Giải KK: ……………………………………………………………………….

Giải Ba: ……………………………………………………………………….

Giải Nhì: ……………………………………………………………………….

Giải Nhất: ………………………………………………………………………

Mời trao ………………………………………………………………………...

VIII. KẾT THÚC

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy cô giáo

Thưa các em học sinh thân mến.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội thi “Nét đẹp thầy trò” của trường TH TÂN ƯỚC đã thành công tốt đẹp. Thay mặt BTC tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý đã bớt chút thời gian về dự và động viên thầy trò nhà trường. Kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, công tác tốt. Chúc các thầy cô ngày lễ 20/11 vui vẻ, ấm áp. Chúc các em hs luôn chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo về phòng khách tọa đàm, mời các em hs trở về lớp học nghe các cô giáo nhắc nhở.

DIỄN VĂN 

KHAI MẠC HỘI THI “NÉT ĐẸP THẦY TRÒ”

Chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam

(20/11/1982-20/11/2022)

Kính thưa: đ/c Vũ Văn Hiển - Phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý
Kính thưa: Các đ/c chí đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND phường TÂN ƯỚC

Kính thưa các nhà giáo nguyên là CB - GV - NV của trường 

Thưa các bậc CMHS cùng toàn thể CB-GV-NV và các em HS 


Hôm nay, chúng ta được sống lại trong không khí tưng bừng phấn khởi hướng về kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022. Ngày mà cả xã hội luôn tôn vinh và dành những tình cảm sâu sắc nhất đối với các nhà giáo. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt tập thể CB-GV-NV trường TH TÂN ƯỚC xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường TÂN ƯỚC, xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các nhà giáo nguyên là CB - GV - NV nay đã nghỉ hưu của nhà trường, xin gửi lời cảm ơn đến các bậc CMHS, các vị đại biểu đã bớt chút thời gian tới dự và động viên thầy trò chúng tôi trong ngày vui hôm nay. 


Kính thưa quý vị đại biểu

Mỗi một nghề trong xã hội, hầu như đều có một ngày được coi là ngày truyền thống của ngành. Trong đó, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 có một lịch sử khá đặc biệt, vừa có tính chất quốc tế, vừa có tính chất dân tộc, vừa mang đặc trưng của các nhà giáo, của ngành giáo dục - nhưng cũng là ngày Hội của toàn dân.

Hưởng ứng truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc ta, hôm nay trường tiểu học TÂN ƯỚC tổ chức Hội thi “Nét đẹp thầy trò” chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 
- Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa văn hóa, truyền thống, là dịp để thầy và trò nhà trường có cơ hội được bày tỏ tâm tư, tình cảm, được tham gia biểu diễn, giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó, xây dựng được nét đẹp “văn hóa” trong mối quan hệ “Giữa thầy với trò-Giữa trò với thầy”. Ngoài ra còn thể hiện truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc. Từ đó giúp các thầy cô giáo, các em Đội viên Thiếu niên Nhi đồng trong toàn trường tích cực thi đua rèn đức, luyền tài để sứng đáng với khẩu hiệu “ Thầy mẫu mực - trò chăm ngoan / trường khang trang - lớp thân thiện” mà trường luôn đặt lên hàng đầu trong nhiệm vụ giáo dục của mình.
Thưa các vị đại biểu

Các tiết mục trong Hội thi hôm nay, do chính các thầy cô giáo đã dàn dựng và biểu diễn cùng các em học sinh, xem đó như một món quà tinh thần kính tặng các vị đại biểu, các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam.

Thay mặt ban tổ chức tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thi “Nét đẹp thầy trò” chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Cuối cùng nhân dịp này, thay mặt tập thể CB-GV-NV và các em học sinh, tôi gửi lời kính chúc tới các thầy cô / nguyên là CB-GV-NV của trường - những tấm gương cao cả, đã lao động quên mình, “Thi đua dạy tốt - học tốt” để viết lên bảng vàng thành tích mà trường Tiểu học TÂN ƯỚC đã có được như ngày hôm nay. Xin kính chúc các vị đại biểu, các bậc CMHS mạnh khỏe, luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ mọi phong trào giáo dục của nhà trường. 
Chúc các thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học TÂN ƯỚC một sức khỏe dồi dào, một lòng yêu nghề mãnh liệt và là một khối đoàn kết, thống nhất để cùng nhau hoàn thành sứ mạng vinh quang “ trồng người cho cho thế hệ tương lai”. Chúc Hội thi “Nét đẹp thầy trò” thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

BỘ CÂU HỎI PHẦN THI HIỂU BIẾT

GIÁO VIÊN

Hoa: Ngày 01/11/2006, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam ra Nghị quyết số 442/NQ-CĐN, về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đ/c đã làm gì để hưởng ứng cuộc vận động đó?

Nga: Thực tế ở trường tiểu học hiện nay có một số học sinh khi học bài mới, các em đã biết trước một số kiến thức trong bài giảng, là giáo viên đồng chí có suy nghĩ gì về vấn đề này và làm thế nào để các em học sinh đó vẫn hăng hái học tập và không ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp

Long: Nếu đồng chí là một giáo viên mới ra trường, kinh nghiệm còn ít, ban lãnh đạo giao cho đồng chí tổ chức một tiết hoạt động tập thể cho toàn bộ học sinh khối 4. Đồng chí sẽ làm gì với tình huống đó?

Hoan: Một lần có việc đột xuất, nên đồng chí đã đến trường muộn 10 phút. Khi vừa đến cửa lớp, đồng chí đã nghe thầy học sinh trong lớp reo hò ầm ĩ vì tưởng cô giáo nghỉ không đến dạy. Gặp tình huống này bạn sẽ xử lý như thế nào?

Huyền: Bạn hiểu thế nào là nhà giáo mẫu mực? Mục đích của bạn khi tham gia Hội thi “Nét đẹp thầy trò” là gì?

HỌC SINH

Về toán học:

Câu 1: Sinh nhật lần thứ 6 của bạn Bin diễn ra trước năm 2022 một năm. Hỏi bạn Bin sinh vào năm nào?

Trả lời: 

- Sinh nhật lần thứ 6 của bạn Bin diễn ra trước năm 2022 một năm nghĩa là sinh nhật lần thứ 6 của Bin vào năm 2018

· Vậy Bin sinh năm 2012 ( 2018-6=2012)

Câu 2: Cô giáo có một tập tài liệu được đánh số trang từ 1 đến 10 ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Mỗi tờ được đánh số trang 2 mặt ( tờ thứ nhất đánh số 1,2 - tờ thứ 2 đánh số 3,4.....). Sau khi bị gió thổi bay, cô chỉ nhặt lại được các tờ có đánh số trang là 1, 3, 7, 9. Theo con cô giáo bị mất mấy tờ giấy và tờ giấy đó đánh số trang bao nhiêu.

Trả lời:

- Tập tài liệu của cô được đánh số trang từ 1 đến 10 mà mỗi trang có 2 mặt được đánh số. Vậy tập tài liệu của cô có tất cả 5 tờ

- Sau khi gió thổi bay, cô chỉ nhặt được các tờ có số trang là 1,3,7,9. Vậy cô nhặt lại được 4 tờ có đánh số trang là 1,2 – 3,4 – 7,8 – 9,10. Cô bị mất 1 tờ đánh số trang là 5,6 

Câu 3: Con gà mái của nhà An cứ 3 ngày nó đẻ được 2 quả trứng Hỏi sau 2 tuần 1 ngày con gà đó đẻ được bao nhiêu quả trứng

Trả lời: 2 tuần 1 ngày = 15 ngày

15 ngày gấp 3 ngày là 5 lần

Vậy con gà nhà An trong 2 tuần và 1 ngày sẽ đẻ được 10 quả trứng

Câu 4: Một khúc gỗ có hai đầu. Bạn tín xem một khúc gỗ với một nửa khúc gỗ nữa thì có mấy đầu

Trả lới: Một khúc gỗ có hai đầu. Một nửa khúc gỗ nữa cũng có 2 đầu. Vậy một khúc gỗ với một nửa khúc gỗ nữa thì có 4 đầu


Câu 5: Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ A. Khi dừng, có 8 người xuống xe và 5 người lên xe. Sau khi rời bến, trên xe có tất cả 30 hành khách. Hỏi trước khi đến bến A, trên xe có bao nhiêu hành khách?

Trả lời: 

Ta thực hiện phép tính như sau:

Cách 1: 

· Lấy số khách có trên xe lúc này là 30 người + 8 người xuống xe = 38 người

· Lấy 38 người - 5 người lên xe = 33 người

· Vậy lúc đầu xe có tất cả 33 người 

Cách 2: Xuống xe 8 người mà lên xe có 5 người. Tính bù trừ thì như vậy xuống xe 3 người. Vậy lúc đầu trên xe có tất cả 33 người ( lấy 30+3=33)

Về Tiếng Việt:

Câu 1: Thỏ thẻ, thút thít, thì thầm. Từ nào mô tả tiếng khóc?

( Thút thít)

Câu 2: Lá lách, lá lốt, lá liễu, lá phổi. Từ nào mô tả bộ phận cơ thể người?  

( Lá lách, lá phổi)

Câu 3: Tìm 3 từ mô tả tiếng gió thổi?

(Ù ù, vi vu, xào sạc, ào ào, rì rào, lao xao...)

Câu 4: Điền từ còn thiếu vào các thành ngữ, tục ngữ sau:

· Thua keo này,..... keo khác (ta bày)
· ......tha lâu cũng đầy tổ ( kiến)

· Lửa thử vàng, gian nan thử....... (sức)
Câu 5: Khi con sốt ruột về một việc gì đó, thì hành động của con là

· Nhí nha nhí nhảnh

· Nhấp nha nhấp nhổm

· Nhõng nha nhõng nhẽo

( Nhấp nha nhấp nhổm)

Về hiểu biết xã hội:

Câu 1: Có người nói: Trong bộ cờ vua, các quân cờ bao gồm: tốt, ngựa, tượng, xe, hậu, voi. Câu này đúng hay sai? Vì sao?

( Sai - vì trong bộ cờ vua không có con ngựa và voi)

GV: Vậy con hãy kể tên nhưng con cờ có trong bộ cờ vua 

(tốt, mã, tượng, xe, hậu, vua).
GV: Vậy ngựa và voi, con thay bằng con cờ nào: (Mã, vua)
Câu 2: Nếu Bạch Tuyết và 7 chú lùn đứng xếp hàng theo thứ tự từ thấp đến cao thì nàng Bạch Tuyết đứng ở vị trí nào?

( Cuối cùng của hàng và ở vị trí thứ 8)

Câu 3: Bà phù thủy dùng quả táo màu gì để hại cô Tấm

· Màu đỏ

· Màu xanh

· Nửa xanh, nửa đỏ

( Không có quả táo nào vì trong chuyện cổ tích bà phù thủy không hại cô Tấm - mà bà phù thủy hại nàng Bạch Tuyết)

Câu 4: Trên sân khấu đang diễn ra tiết mục hát tam ca. Hỏi tiết mục đó có mấy người biểu diễn? ( 3)
Câu 5: Mắt chỉ có thể nhìn được gần mà không thể nhìn được xa. Mắt đó bị bệnh gì? ( Cận thị)
Đố vui: Chủ đề về đồ dùng học tập

Câu 1
Đầu đuôi vuông vắn như nhau

Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều

Tính tình chân thực đáng yêu

                 Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?       Là gì?
(Cài thước kẻ)

Câu 2:

Có mặt mà chẳng có đầu

Bốn chân có đủ không cầu có tay

Học trò kẻ dở, người hay

Ai ai cũng phải hàng ngày nhớ em.            Là gì?
(Cái bàn học)
Câu 3:

Gọi tên vẫn gọi là cây

Nhưng đâu có ở đất này mà lên

Suốt đời một việc chẳng quên

 Giúp cho bao chữ nổi lên thành hàng       Là gì?
(Cây bút viết)

Câu 4:

Mình tròn thân trắng

Dáng hình thon thon

 Thân phận cỏn con

 


Mòn dần theo chữ                         Là gì?
( Viên phấn trắng)

Câu 5:

Quả bóng be bé

Chạm khẽ là quay

 


Có cả Nam - Bắc - Đông - Tây

 


Hải dương rộng lớn đất dày bao la           Là gì?

( Quả địa cầu)

TRANG TRÍ PHÔNG

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ƯỚC

HỘI THI

NÉT ĐẸP THẦY TRÒ 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

(20/11/1982 - 20/11/2022)

TÂN ƯỚC, ngày 20 tháng 11 năm 2022         

                                                                                  


PHIẾU CHẤM ĐIỂM

HỘI THI NÉT ĐẸP THẦY TRÒ, NĂM HỌC 2022 – 2020

PHẦN 1: TRÌNH DIỄN TRANG PHỤC (30 ĐIỂM)

	STT
	SBD
	TRANG PHỤC ĐẸP, PHÙ HỢP
	DIỄN XUẤT 
	TỔNG (30)

	
	
	Giáo viên (10)
	Học sinh (10)
	Giáo viên (5) 
	Học sinh (5)
	

	1
	08
	
	
	
	
	

	2
	05
	
	
	
	
	

	3
	06
	
	
	
	
	

	4
	09
	
	
	
	
	

	5
	02
	
	
	
	
	


PHIẾU CHẤM ĐIỂM

HỘI THI NÉT ĐẸP THẦY TRÒ, NĂM HỌC 2022 – 2020

PHẦN 2: HIỂU BIẾT (40 ĐIỂM)

1. GIÁO VIÊN (20 ĐIỂM)
	STT
	SBD
	TRẢ LỜI ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG Ý (17 đ)
	RÕ RÀNG , MẠCH LẠC (3 đ)
	TỔNG  (20 điểm)

	1
	08
	
	
	

	2
	05
	
	
	

	3
	06
	
	
	

	4
	09
	
	
	

	5
	02
	
	
	


2. HỌC SINH (20 ĐIỂM) 

	STT
	SBD
	TOÁN (5 đ)
	TIẾNG VIỆT (5 đ)
	KNS (5 đ)
	ĐỐ VUI (5 đ)
	TỔNG  (20 điểm)

	1
	08
	
	
	
	
	

	2
	05
	
	
	
	
	

	3
	06
	
	
	
	
	

	4
	09
	
	
	
	
	

	5
	02
	
	
	
	
	


PHIẾU CHẤM ĐIỂM

HỘI THI NÉT ĐẸP THẦY TRÒ, NĂM HỌC 2022 – 2020

PHẦN 3: TÀI NĂNG (30 ĐIỂM)

* NĂNG KHIẾU HÁT, MÚA, VÕ CỔ TRUYỀN

	STT
	SBD
	Đúng chủ đề

(4 điểm)
	Hát, múa, võ đúng nhạc

(20 điểm)
	Phong cách biểu diễn

(4 điểm)
	Trang phục

(2 điểm)
	TỔNG 

 (30 điểm)

	1
	08
	
	
	
	
	

	2
	05
	
	
	
	
	

	3
	06
	
	
	
	
	


* NĂNG KHIẾU CẮM HOA, VẼ TRANH

	STT
	SBD
	Đúng chủ đề

(5 điểm)
	Nội dung

(15 điểm)
	Hình thức

(5 điểm)
	Thuyết trình

(5 điểm)
	TỔNG 

 (30 điểm)

	1
	09
	
	
	
	
	

	2
	02
	
	
	
	
	


(BGK lưu ý giúp phần này cô Huyền 02 trình bầy trước cô Hoan 09. Điểm của cô nào chấm vào vị trí của cô đó để thư ký dễ tổng hợp theo thứ tự ghi trong danh sách điểm tổng hợp điểm)

PHIẾU TỔNG HỢP

KẾT QUẢ HỘI THI “NÉT ĐẸP THẦY TRÒ”

	STT
	SBD
	PHẦN 1 (30 Đ)
	PHẦN 2 (40 Đ)
	PHẦN 3 (30Đ)
	TỔNG (100Đ)
	XẾP LOẠI

	
	
	
	GV (20)
	HS (20)
	
	
	

	1
	08
	
	
	
	
	
	

	2
	05
	
	
	
	
	
	

	3
	06
	
	
	
	
	
	

	4
	09
	
	
	
	
	
	

	5
	02
	
	
	
	
	
	


CƠ CẤU GIẢI: 1 NHẤT; 1 NHÌ; 3 BA
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